
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0306151228 Hà Huỳnh Khánh Duy 11/05/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

2 0306161262 Phan Hoàng Việt An 11/11/1996 6 5 10 8.3 7.9 7 7.4

3 0306161263 Lê Hồng Việt Ân 13/02/1998 8 3 7 5.7 6.1 5 5.6

4 0306161264 Châu Ngọc Bảo 12/04/1998 8 8 10 9.3 9.1 3 6.0

5 0306161265 Đinh Xuân Bảo 07/02/1998 8 4 10 8.0 8.0 3 5.5

6 0306161266 Nguyễn Thiện Bảo 24/05/1998 7 4 7 6.0 6.2 8 7.1

7 0306161267 Trần Hoàng Bảo 21/12/1998 8 3 10 7.7 7.7 3 5.4

8 0306161268 Lê Nguyễn Anh Bằng 22/10/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

9 0306161269 Đinh Lê Hoàng Chương 20/12/1998 8 10 8 8.7 8.5 9 8.8

10 0306161270 Huỳnh Quốc Cường 08/01/1998 6 7 9 8.3 7.9 8 7.9

11 0306161271 Huỳnh Mạnh Dần 24/07/1998 8 5 10 8.3 8.3 3 5.6

12 0306161272 Nguyễn Thị Dung 07/11/1998 8 9 8 8.3 8.3 9 8.6

13 0306161273 Ô Ngọc Duy 18/03/1998 10 2 7 5.3 6.3 6 6.1

14 0306161274 Trương Lương Bảo Duy 14/01/1998 6 7 7 7.0 6.8 6 6.4

15 0306161275 Trần Hà Mỹ Duyên 24/10/1998 8 4 8 6.7 6.9 6 6.5

16 0306161277 Lê Nguyễn Thái Dương 05/12/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

17 0306161278 Nguyễn Vũ Thành Đạt 04/03/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

18 0306161280 Nguyễn Minh Đạt 15/11/1997 6 3 6 5.0 5.2 1 3.1

19 0306161281 Nguyễn Thành Đạt 25/08/1997 10 1 8 5.7 6.5 2 4.3

20 0306161282 Nguyễn Tiến Đạt 08/04/1998 8 6 6 6.0 6.4 7 6.7

21 0306161283 Trần Hồng Đăng 01/01/1998 8 9 7 7.7 7.7 7 7.4

22 0306161286 Nguyễn Trọng Đức 12/06/1998 8 1 7 5.0 5.6 2 3.8

23 0306161288 Đặng Trí Hải 04/06/1998 8 4 10 8.0 8.0 4 6.0

24 0306161289 Lê Minh Hiếu 02/07/1998 5 5 10 8.3 7.7 1 4.3

25 0306161290 Nguyễn Huy Hiếu 04/02/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

26 0306161291 Nguyễn Trung Hiếu 11/09/1998 8 6 10 8.7 8.5 7 7.8

27 0306161292 Ngô Xuân Hoàn 05/09/1997 9 5 10 8.3 8.5 7 7.7

28 0306161293 Hồ Đăng Hoàng 06/07/1998 6 5 7 6.3 6.3 2 4.1

29 0306161296 Lữ Quốc Huy 09/06/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

30 0306161298 Trần Thanh Huy 02/09/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

31 0306161300 Nguyễn Hưng 22/05/1998 8 9 10 9.7 9.3 7 8.2

32 0306161301 Nguyễn Minh Hưỡng 10/10/1997 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

33 0306161302 Lê Huy Khang 21/01/1997 6 8 6 6.7 6.5 9 7.8

34 0306161303 Huỳnh Thị Vân Khánh 26/05/1998 8 9 8 8.3 8.3 7 7.6

35 0306161304 Nguyễn Văn Kiệt 29/12/1998 7 9 7 7.7 7.5 5 6.3

36 0306161306 Phạm Trần Phi Lâm 08/04/1998 4 4 7 6.0 5.6 7 6.3
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37 0306161307 Huỳnh Đức Lập 13/03/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

38 0306161308 Nguyễn Trần Trọng Lễ 03/08/1998 8 5 6 5.7 6.1 6 6.1

39 0306161309 Huỳnh Đỗ Lộc 18/08/1998 8 1 9 6.3 6.7 3 4.8

40 0306161311 Nguyễn Thành Lộc 19/09/1998 6 2 7 5.3 5.5 4 4.7

41 0306161312 Phạm Khắc Lợi 28/03/1995 7 4 9 7.3 7.3 4 5.6

42 0306161313 Châu Bang Luân 27/01/1998 8 3 8 6.3 6.7 6 6.3

43 0306161316 Mai Đức Minh 04/02/1998 8 1 6 4.3 5.1 4 4.5

44 0306161317 Nguyễn Công Minh 27/08/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

45 0306161318 Nguyễn Trần Ngọc Minh 01/01/1998 8 8 8 8.0 8.0 10 9.0

46 0306161319 Đoàn Văn Hoài Nam 01/01/1998 8 1 9 6.3 6.7 5 5.8

47 0306161320 Nguyễn Hoài Nam 11/10/1998 8 4 7 6.0 6.4 5 5.7

48 0306161321 Nguyễn Sỹ Nam 25/10/1998 8 7 10 9.0 8.8 7 7.9

49 0306161322 Nguyễn Võ Hoài Nam 12/08/1998 8 5 0 1.7 2.9 6 4.5

50 0306161323 Trần Vũ Phương Ngàn 14/08/1998 8 7 9 8.3 8.3 3 5.6

51 0306161324 Phạm Thị Kim Ngân 26/08/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

52 0306161325 Phạm Văn Nghĩa 04/04/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

53 0306161326 Lê Công Nghị 12/03/1998 9 6 6 6.0 6.6 5 5.8

54 0306161327 Trần Thế Nguyên 02/04/1998 7 9 8 8.3 8.1 9 8.5

55 0306161328 Lê Thanh Nhả 23/09/1998 4 2 6 4.7 4.5 1 2.8

56 0306161329 Đỗ Minh Nhựt 08/01/1998 8 3 9 7.0 7.2 7 7.1

57 0306161330 Lê Minh Nhựt 25/09/1998 7 4 9 7.3 7.3 4 5.6

58 0306161331 Phạm Thị Hằng Ni 23/10/1998 10 9 9 9.0 9.2 9 9.1

59 0306161334 Ngô Trần Tuấn Phong 02/04/1998 8 5 9 7.7 7.7 6 6.9

60 0306161335 Hà Minh Phú 30/11/1998 8 5 10 8.3 8.3 3 5.6

61 0306161336 Nguyễn Minh Phú 14/01/1998 7 5 10 8.3 8.1 5 6.5

62 0306161337 Đào Lê Phúc 02/01/1996 8 3 7 5.7 6.1 9 7.6

63 0306161338 Nguyễn Hoàng Phúc 08/02/1998 7 7 10 9.0 8.6 7 7.8

64 0306161340 Hồ Thanh Phương 18/01/1998 9 5 9 7.7 7.9 8 8.0

65 0306161341 Lê Minh Phương 02/04/1998 6 5 10 8.3 7.9 1 4.4

66 0306161342 Nguyễn Hữu Phước 28/09/1998 8 7 9 8.3 8.3 9 8.6

67 0306161344 Nguyễn Minh Quang 23/02/1998 8 8 10 9.3 9.1 5 7.0

68 0306161345 Phạm Xuân Quý 28/07/1998 10 1 10 7.0 7.6 4 5.8

69 0306161350 Lâm Chí Thanh 06/06/1997 8 4 9 7.3 7.5 1 4.2

70 0306161351 Nguyễn Chí Thanh 11/09/1998 8 5 9 7.7 7.7 4 5.9

71 0306161352 Phan Trần Hưng Thành 09/06/1998 5 5 9 7.7 7.1 1 4.1

72 0306161353 Phạm Công Thành 02/11/1998 9 8 6 6.7 7.1 5 6.1

73 0306161354 Trần Đức Thành 12/06/1998 8 7 6 6.3 6.7 5 5.8

74 0306161356 Hà Thạch Thiên 21/12/1997 6 8 6 6.7 6.5 4 5.3

75 0306161357 Vũ Quốc Thiên 21/08/1998 8 9 9 9.0 8.8 9 8.9

76 0306161358 Huỳnh Phước Thiện 24/10/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

77 0306161359 Dương Đức Thịnh 18/01/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

78 0306161360 Nguyễn Ngọc Thịnh 12/03/1998 9 8 10 9.3 9.3 8 8.6

79 0306161361 Nguyễn Phúc Thịnh 24/04/1998 9 3 6 5.0 5.8 4 4.9

80 0306161362 Nguyễn Văn Thịnh 14/11/1998 8 5 6 5.7 6.1 1 3.6

81 0306161363 Bùi Công Thoại 24/01/1998 6 2 9 6.7 6.5 4 5.3

82 0306161366 Võ Minh Thuận 25/10/1998 6 2 9 6.7 6.5 1 3.8



83 0306161367 Nguyễn Hữu Tiền 10/05/1998 8 5 10 8.3 8.3 7 7.6

84 0306161368 Huỳnh Tấn Tiến 12/03/1998 8 6 10 8.7 8.5 4 6.3

85 0306161369 Nguyễn Văn Tiến 20/06/1998 6 1 9 6.3 6.3 6 6.1

86 0306161370 Phan Bùi Tân Tiến 03/10/1998 7 9 7 7.7 7.5 5 6.3

87 0306161372 Nguyễn Kim Toàn 19/08/1998 6 7 7 7.0 6.8 1 3.9

88 0306161373 Nguyễn Châu Vĩnh Trân 05/07/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

89 0306161375 Võ Trần Trí 04/06/1998 7 10 6 7.3 7.3 10 8.6

90 0306161376 Hồ Minh Trung 27/01/1998 7 8 8 8.0 7.8 6 6.9

91 0306161377 Nguyễn Văn Trung 05/04/1998 8 3 9 7.0 7.2 0 3.6

92 0306161378 Vũ Hoàng Tiến Trung 27/10/1998 7 8 9 8.7 8.3 8 8.2

93 0306161379 Lê Tuấn 05/12/1998 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

94 0306161380 Lê Minh Tuấn 06/10/1998 6 0 10 6.7 6.5 1 3.8

95 0306161381 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 24/01/1998 8 1 9 6.3 6.7 5 5.8

96 0306161382 Đào Thị Hồng Tuyền 16/09/1998 9 7 8 7.7 7.9 7 7.5

97 0306161384 Nguyễn Phong Vinh 02/05/1998 7 7 10 9.0 8.6 9 8.8

98 0306161385 Nguyễn Sơn Vinh 15/12/1998 8 8 9 8.7 8.5 1 4.8

99 0306161387 Nguyễn Ngọc Như Ý 27/08/1998 9 7 8 7.7 7.9 8 8.0

100 0306141014 Lê Đình Hải 15/09/1995 8 8 8 8.0 8.0 3 5.5

101 0306141038 Trần Bạch Thành Long 24/05/1994 8 7 7 7.0 7.2 3 5.1

102 0306141047 Châu Thiên Nhân 25/06/1995 8 5 6 5.7 6.1 2 4.1

103 0306141064 Nguyễn Đức Tài 24/08/1996 8 7 7 7.0 7.2 6 6.6

104 0306141077 Lê Nhật Tin 06/10/1995 8 6 6 6.0 6.4 1 3.7

105 0306141149 Phan Trương Tấn Lộc 19/08/1996 8 6 6 6.0 6.4 1 3.7

106 0306151054 Hoàng Đình Nghĩa 02/10/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

107 0306151056 Nguyễn Trần Ngọc 20/06/97 9 6 6 6.0 6.6 5 5.8

108 0306151111 Huỳnh Khánh An 25/02/97 8 5 5 5.0 5.6 6 5.8

109 0306151169 Võ Huỳnh Tịnh Nhân 01/12/97 8 6 6 6.0 6.4 1 3.7

110 0306151173 Nguyễn Hoài Phong 06/01/97 8 8 8 8.0 8.0 5 6.5

111 0306151180 Đặng Hoài Cao Sinh 31/10/95 8 5 7 6.3 6.7 2 4.3

112 0306151184 Thái Thanh Tâm 08/10/97 7 8 8 8.0 7.8 1 4.4

113 0306151194 Trần Nguyễn Thông 04/12/97 7 7 7 7.0 7.0 1 4.0

114 0306151252 Bùi Lý Huyn 10/01/96 8 5 6 5.7 6.1 2 4.1

115 0306151272 Phạm Minh Nhân 23/05/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

116 0306151347 Lê Vinh Định 09/09/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

117 0306151400 Nguyễn Vinh Quang 02/02/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0


